
VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 42kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân đội
1 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 2002 Đồng Nai
2 Siêu Thị Hoài Thương 2002 Quảng Ninh Quân đội
3 Nguyễn Thị Thùy Linh 2002 Bắc Ninh +
4 Võ Thị Ngọc Thông 2002 Quảng Ngãi Tiền Giang
5 Đồng Ngọc Thùy 2002 Quân đội
6 Huỳnh Thị Hân 2002 Tiền Giang Quân đội

Đồng Nai +
Đồng Nai

Quảng Ninh+
Đồng Nai

Bắc Ninh +
Quảng Ngãi

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ngãi-
1 Đồng Ngọc Thùy Quân đội Huy chương vàng
2 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Đồng Nai Huy chương bạc
3 Huỳnh Thị Hân Tiền Giang Huy chương đồng
4 Võ Thị Ngọc Thông Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 45kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Ninh
1 Nguyễn Thị Đan 2002 Bắc Ninh
2 Trịnh Thị Thanh Thủy 2001 Quân đội Quân đội
3 Dương Bích Ngà 2002 Hưng Yên -
4 Vương Thị Hường 2001 Hà Nội Quân đội

Hà Nội
-

Hưng Yên

Hà Nội
TT Họ tên Đơn vị Thành tích -
1 Vương Thị Hường Hà Nội Huy chương vàng Hà Nội
2 Trịnh Thị Thanh Thủy Quân đội Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Đan Bắc Ninh Huy chương đồng
4 Dương Bích Ngà Hưng Yên Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 48kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đăk Lăk
1 Nguyễn Thị Hương Giang 2001 Hà Nội
2 Lê Thị Ngọc Hạnh 2002 Quân đội Bắc Ninh
3 Nguyễn Thị Huyền 2001 Đà Nẵng -
4 Đặng Kim Phấn 2001 Bình Định Bắc Ninh
5 Đinh Thị Linh Nhi 2002 Đăk Lăk
6 Nguyễn Thị Yến 2002 Bắc Ninh Hà Nội

Hà Nội -
Hà Nội

Quân đội +
Hà Nội

Đà Nẵng +
Bình Định

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bình Định -
1 Nguyễn Thị Hương Giang Hà Nội Huy chương vàng
2 Nguyễn Thị Yến Bắc Ninh Huy chương bạc
3 Đinh Thị Linh Nhi Đăk Lăk Huy chương đồng
4 Đặng Kim Phấn Bình Định Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 51kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Tp.HCM
1 Nguyễn Thị Mơ 2002 Bắc Giang Tp.HCM
2 Phạm Ngọc Ánh 2002 Ninh Bình Nghệ An +
3 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2001 Tiền Giang Hà Nội
4 Đoàn Thị Loan 2002 Bắc Ninh Quân đội -
5 Mai Thị Thảo Ly 2001 An Giang Hà Nội
6 Huỳnh Thị Xuân Hạ 2002 Đà Nẵng Hà Nội -
7 Ngô Thanh Nhã 2002 Bạc Liêu
8 Đào Thị Thu Hằng 2002 Nam Định Bắc Giang
9 Nguyễn Thanh Thi 2002 Tp.HCM Ninh Bình Hà Nội

10 Nguyễn Trà My 2002 Nghệ An Ninh Bình - +
11 Nguyễn Trà My 2001 Quân đội Bắc Ninh
12 Lê Thị Oanh 2001 Hà Nội Tiền Giang -

Bắc Ninh
Bắc Ninh -

Bắc Ninh
An Giang +

An Giang
Đà Nẵng +

TT Họ tên Đơn vị Thành tích An Giang
1 Lê Thị Oanh Hà Nội Huy chương vàng Bạc Liêu +
2 Đoàn Thị Loan Bắc Ninh Huy chương bạc Nam Định
3 Nguyễn Thanh Thi Tp.HCM Huy chương đồng Nam Định -
4 Mai Thị Thảo Ly An Giang Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 54kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Ninh Bình
1 Vũ Huyền Trang 2001 Lào Cai
2 Phạm Kiều Trang 2002 Hà Nội Ninh Bình
3 Nguyễn Thị Hoài 2002 Hưng Yên +
4 Chung Thủy Mỹ An 2001 Quân đội Nghệ An
5 Đỗ Thị Trang 2001 Ninh Bình
6 Nguyễn Thị Thu Uyên 2002 Nghệ An Quân đội

Lào Cai -
Hà Nội

Hà Nội -
Quân đội

Hưng Yên -
Quân đội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quân đội -
1 Chung Thủy Mỹ An Quân đội Huy chương vàng
2 Đỗ Thị Trang Ninh Bình Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Thu Uyên Nghệ An Huy chương đồng
4 Phạm Kiều Trang Hà Nội Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 57kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bình Phước
1 Nguyễn Thị Trà My 2001 Bình Định
2 Quách Thị Phấn 2002 Cần Thơ Quân đội
3 Mai Nguyễn Kim Hương 2001 Tiền Giang -
4 Lò Thị Huyền Trang 2002 Hà Nội Quân đội
5 Huỳnh Ngọc Yến Phương 2001 Bình Phước
6 Huỳnh Thị Như Ý 2001 Quân đội Hà Nội

Bình Định -
Cần Thơ

Cần Thơ -
Hà Nội

Tiền Giang -
Hà Nội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hà Nội -
1 Lò Thị Huyền Trang Hà Nội Huy chương vàng
2 Huỳnh Thị Như Ý Quân đội Huy chương bạc
3 Huỳnh Ngọc Yến Phương Bình Phước Huy chương đồng
4 Quách Thị Phấn Cần Thơ Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 60kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Thanh Hóa
1 Nguyễn Thị Uyển Nhi 2002 Nghệ An
2 Tiết Nguyễn Xuân Thịnh 2002 Cần Thơ Thanh Hóa
3 Đỗ Thị Linh Chi 2002 Hà Nội +
4 Hồ Thị Cẩm Giang 2001 Quảng Ngãi Ninh Bình
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 2002 Thanh Hóa
6 Nguyễn Thị Hương 2001 Ninh Bình Thanh Hóa

Nghệ An +
Nghệ An

Cần Thơ +
Hà Nội

Hà Nội -
Hà Nội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ngãi+
1 Nguyễn Thị Ngọc Mai Thanh Hóa Huy chương vàng
2 Đỗ Thị Linh Chi Hà Nội Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Hương Ninh Bình Huy chương đồng
4 Nguyễn Thị Uyển Nhi Nghệ An Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 64kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quảng Ngãi
1 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 2001 An Giang
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2003 Hà Nội Quảng Ngãi
3 Nguyễn Thị Dung 2002 Thanh Hóa +
4 Bùi Thị Việt Nhi 2002 Hòa Bình Cà Mau
5 Đinh Thị Linh 2002 Quảng Ngãi
6 Lê Kim Ngân 2001 Cà Mau Hà Nội

An Giang -
Hà Nội

Hà Nội -
Hà Nội

Thanh Hóa +
Thanh Hóa

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hòa Bình +
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hà Nội Huy chương vàng
2 Đinh Thị Linh Quảng Ngãi Huy chương bạc
3 Lê Kim Ngân Cà Mau Huy chương đồng
4 Nguyễn Thị Dung Thanh Hóa Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 69kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đăk Lăk
1 Là Thị Vân 2001 Sơn La
2 Trần Thị Khánh Huyền 2001 Nghệ An Đăk Lăk
3 Đặng Thị Ngọc Hoài 2001 Tiền Giang +
4 Nguyễn Việt Trinh 2002 Hòa Bình Lạng Sơn
5 Trần Thị Như Quỳnh 2002 Đăk Lăk
6 Nông Thị Thọ 2001 Lạng Sơn Đăk Lăk

Sơn La +
Sơn La

Nghệ An +
Tiền Giang

Tiền Giang -
Tiền Giang

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hòa Bình +
1 Trần Thị Như Quỳnh Đăk Lăk Huy chương vàng
2 Đặng Thị Ngọc Hoài Tiền Giang Huy chương bạc
3 Nông Thị Thọ Lạng Sơn Huy chương đồng
4 Là Thị Vân Sơn La Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 17-18

Hạng cân: 75kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân đội
1 Trần Mỹ Chi 2002 Quảng Ngãi
2 Vì Thị Huế 2001 Sơn La  
3 Phạm Hoàng Mai Giang 2002 Lào Cai 0
4 Hà Thị Lê 2002 Nghệ An Hải Phòng
5 Trần Thị Phương Dung 2001 Quân đội
6 Nguyễn Minh Tâm 2001 Hải Phòng Quảng Ngãi

Quảng Ngãi -
Quảng Ngãi

Sơn La +
Quảng Ngãi

Lào Cai +
Lào Cai

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Nghệ An +
1 Trần Mỹ Chi Quảng Ngãi Huy chương vàng
2 #N/D!  Huy chương bạc
3 #N/D!  Huy chương đồng
4 Phạm Hoàng Mai Giang Lào Cai Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 44kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Ninh

1 Đinh Văn Thuốc 2002 Đà Nẵng

2 Dương Xuân Trọng 2002 Nghệ An

3 Nguyễn Trường Trinh 2001 Bắc Ninh Nghệ An

Đà Nẵng -

Nghệ An

-

Nghệ An

TT Họ tên Đơn vị Thành tích

1 Dương Xuân Trọng Nghệ An Huy chương vàng

2 Nguyễn Trường Trinh Bắc Ninh Huy chương bạc
3 Đinh Văn Thuốc Đà Nẵng Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 46kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hà Nội

1 Bùi Phương Đông 2002 Quân đội

2 Lê Công Hoàng Thiên 2002 Tp.HCM Quảng Ngãi

3 Đinh Văn Thi 2002 Đà Nẵng -

4 Nguyễn Hoàng Khánh 2002 Cần Thơ Quảng Ngãi

5 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm 2002 Hà Nội

6 Nguyễn Trần Gia Bảo 2001 Quảng Ngãi Đà Nẵng

Quân đội -

Tp.HCM

Tp.HCM-

Đà Nẵng

Đà Nẵng -

Đà Nẵng

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Cần Th+

1 Đinh Văn Thi Đà Nẵng Huy chương vàng

2 Nguyễn Trần Gia Bảo Quảng Ngãi Huy chương bạc
3 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm Hà Nội Huy chương đồng

4 Lê Công Hoàng Thiên Tp.HCM Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 49kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Ninh

1 Trương Văn Viên 2002 Quảng Ngãi

2 Lương Trung Nguyên 2002 Hà Nội Quân đội

3 Lâm Tấn Phát 2002 Cần Thơ -

4 Sơn Hùng Vĩ 2002 Tp.HCM Quân đội

5 Vương Bá Học 2002 Bắc Ninh

6 Phạm Tiến Thảnh 2001 Quân đội Tp.HCM

Quảng Ngãi -

Quảng Ngãi

Hà Nội+

Tp.HCM

Cần Thơ -

Tp.HCM

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Tp.HCM-

1 Sơn Hùng Vĩ Tp.HCM Huy chương vàng

2 Phạm Tiến Thảnh Quân đội Huy chương bạc
3 Vương Bá Học Bắc Ninh Huy chương đồng

4 Trương Văn Viên Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 52kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quảng Ngãi

1 Phạm Văn Thông 2001 Quảng Ngãi Quảng Ngãi

2 Hà Văn Quỳnh 2002 Đăk Lăk Đăk Lă+
3 Huỳnh Minh Tuấn 2001 Quân đội Quân đội

4 Lành Quốc Huy 2001 Lạng Sơn Quân đội -

5 Bùi Văn Đàn 2002 Bắc Kạn Quân đội

6 Nguyễn Mạnh Đức 2002 Hà Nội Lạng S+

7 Hồ Ngọc Đảo 2001 Cần Thơ Nghệ An

8 Ngô Tuấn Anh 2001 Nghệ An Bắc Kạn -

Hà Nội

Hà Nội-

Nghệ An

Cần Thơ -

Nghệ An

Nghệ An-

TT Họ tên Đơn vị Thành tích

1 Ngô Tuấn Anh Nghệ An Huy chương vàng

2 Huỳnh Minh Tuấn Quân đội Huy chương bạc
3 Phạm Văn Thông Quảng Ngãi Huy chương đồng

4 Nguyễn Mạnh Đức Hà Nội Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 56kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Ninh

1 Phạm Thanh Vân 2001 Quân đội Bắc Ninh

2 Đặng Long Nhật 2002 Hà Nội Đăk Lă+
3 Nguyễn Văn Duyệt 2002 Bắc Ninh Bắc Ninh

4 Đặng Quang Hiếu 2001 Đăk Lăk Tp.HCM +

5 Lư Vũ Hoàng Huy 2002 Tp.HCM Bình Định

6 Lê Văn Việt 2001 Bình Định Bình Đ-

7 Trần Minh Tiến 2001 Nam Định Quân đội

8 Trần Thanh Hải 2001 Quảng Ngãi Nam Định -

9 Đinh Thanh Lăng 2002 Đà Nẵng Quảng Ngãi

Quảng Ng-

Quân đội

Đà Nẵng -

Quân đội

Quân đội -

Quân đội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hà Nội+

1 Phạm Thanh Vân Quân đội Huy chương vàng

2 Nguyễn Văn Duyệt Bắc Ninh Huy chương bạc
3 Lê Văn Việt Bình Định Huy chương đồng

4 Trần Thanh Hải Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 60kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân đội

1 Bao Văn Thật 2002 Cà Mau

2 Ngô Quốc Toàn 2002 Đồng Nai Quân đội

3 Nguyễn Thanh Tú 2001 Tp.HCM +

4 Phạm Phát Hưng 2001 Bình Phước Quảng Ngãi

5 Ngô Hồng Triết 2001 Quân đội

6 Phạm Quang Nhật 2002 Quảng Ngãi Quân đội

Cà Mau +

Cà Mau

Đồng Nai+

Cà Mau

Tp.HCM +

Tp.HCM

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bình Ph+

1 Ngô Hồng Triết Quân đội Huy chương vàng

2 Bao Văn Thật Cà Mau Huy chương bạc
3 Phạm Quang Nhật Quảng Ngãi Huy chương đồng

4 Nguyễn Thanh Tú Tp.HCM Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 64kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Lào Cai

1 Giàng Seo Bá 2002 Lào Cai Lào Cai

2 Đào Tuấn Quang 2002 Hải Dương Hải Dươ+
3 Bùi Quang Khải 2002 Hòa Bình Hà Nội

4 Nguyễn Đức Ngọc 2002 Hà Nội Hòa Bình -

5 Nguyễn Trọng Hòa 2002 Cần Thơ Hà Nội

6 Nguyễn Phúc Thanh Bình 2002 Đồng Nai Hà Nội-

7 Trần Thanh Đạt 2002 Quân đội Hà Nội

8 Trần Ngọc Tuấn 2002 Tp.HCM Cần Thơ +

Đồng Nai

Đồng Nai-

Quân đội

Quân đội -

Quân đội

Tp.HCM+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích

1 Nguyễn Đức Ngọc Hà Nội Huy chương vàng

2 Trần Thanh Đạt Quân đội Huy chương bạc
3 Giàng Seo Bá Lào Cai Huy chương đồng

4 Nguyễn Phúc Thanh Bình Đồng Nai Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 69kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Kạn
1 Giang Tuấn Kiệt 2002 Bắc Kạn Cà Mau

2 Nguyễn An Duy 2002 Cà Mau Cà Mau-

3 Đàm Công Nam 2002 Bắc Ninh Nam Định

4 Nguyễn Xuân Phương 2001 Nam Định Bắc Ninh -

5 Võ Huỳnh Thi 2002 Bình Thuận Nam Định

6 Trần Quốc Học 2001 Bình Định Nam Đ-

7 Trần Thanh Sang 2002 Tiền Giang Hà Nội

8 Vũ Duy Tiệp 2002 Hà Nội Bình Thuận -

Bình Thuận
Bình Đ+

Hà Nội

Tiền Giang -

Hà Nội

Hà Nội-

TT Họ tên Đơn vị Thành tích

1 Vũ Duy Tiệp Hà Nội Huy chương vàng

2 Nguyễn Xuân Phương Nam Định Huy chương bạc
3 Nguyễn An Duy Cà Mau Huy chương đồng

4 Võ Huỳnh Thi Bình Thuận Huy chương đồng
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 75kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị An Giang

1 Trần Huỳnh A Trung 2001 Tp.HCM

2 Lê Đức Anh 2002 Hà Nội An Giang

3 Bùi Văn Lên 2002 Quân đội +

4 Nguyễn Đại Dương 2001 Hải Phòng Gia Lai

5 Trần Quốc Khánh 2001 An Giang

6 Nguyễn Văn Phương 2002 Gia Lai Quân đội

Tp.HCM -

Tp.HCM

Hà Nội+

Quân đội

Quân đội -

Quân đội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hải Ph+

1 Bùi Văn Lên Quân đội Huy chương vàng

2 Trần Quốc Khánh An Giang Huy chương bạc
3 Nguyễn Văn Phương Gia Lai Huy chương đồng

4 Trần Huỳnh A Trung Tp.HCM Huy chương đồng
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3

4

5

6
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VIETNAMESE YOUTH NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 17-18

Hạng cân: 81kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hải Phòng

1 Đoàn Thế Anh 2002 Hải Phòng Đồng Nai

2 Trần Tuấn Anh 2002 Đồng Nai Đồng Nai-

3 Lường Văn Mác 2001 Cà Mau Đồng Nai

4 Nguyễn Văn Huy 2001 Tp.HCM Cà Mau +

5 Đào Việt Hoàng 2002 Quảng Ninh Tp.HCM

6 Chu Đình Khánh 2001 Nam Định Tp.HCM-

7 Nguyễn Tài Anh 2002 Nghệ An Đồng Nai

8 Dương Trùng Phùng 2001 Tiền Giang Quảng Ninh +

Quảng Ninh

Nam Đ+

Quảng Ninh

Nghệ An +

Nghệ An

Tiền Giang+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích

1 Trần Tuấn Anh Đồng Nai Huy chương vàng

2 Đào Việt Hoàng Quảng Ninh Huy chương bạc
3 Nguyễn Văn Huy Tp.HCM Huy chương đồng

4 Nguyễn Tài Anh Nghệ An Huy chương đồng
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